
Số TT Chia Ca Họ và tên
MÃ HỘI VIÊN 
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Ngày sinh

DD/MM/YY

Số 
CC/CCCD/Hộ 

chiếu

Lĩnh vực đăng ký  Sát 
hạch

Hạng 
đăng ký
(II-III) 

Đơn vị công tác

1 Trần Văn Tướng SCL51932HAT 20/11/1998 042098007329
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
Ban Quản lý dự án Lưới điện TP.HCM 
- Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ 

Chí Minh

2 Vũ Đình Hùng SCL51933THH 26/02/1998 038098006756
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
Ban Quản lý dự án Lưới điện TP.HCM 
- Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ 

Chí Minh

3
Dương Đức 

Hoàng
SCL51935HAN 14/12/1997 001097014967

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
Ban Quản lý dự án Lưới điện TP.HCM 
- Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ 

Chí Minh

4 Trịnh Trung Hải SCL51934THH 22/01/2000 038200011221
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
Ban Quản lý dự án Lưới điện TP.HCM 
- Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ 

Chí Minh

5
Lưu Nguyễn An 

Bình
SCL41528TAN 01/10/1981 072081007906

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

II
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 

CHỢ LỚN

6 Lâm Hoàng Vân SCL40922HCM 05/06/1971 079071016608
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

II Công ty Lưới điện cao thế TP.HCM

7 Lý Thái Thuần SCL41529HCM 26/03/1996 079096014408
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tư Vấn 

Thiết Kế Xây Dựng Lê Gia.

8 Võ Quốc Dương SCL41530VIL 26/11/1995 084095007801
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
Công ty TNHH dịch vụ vận tải và xây 

dựng Điện Nam Hải

HỘI PHÁP LUẬT XÂY DỰNG VIỆT NAM
DANH SÁCH SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

Ngày 23-06-2026 tại TP.Hồ Chí Minh (Chia Ca)
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9 Trần Trọng Trí SCL41531HCM 15/05/1986 072086011952
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
Công ty TNHH dịch vụ vận tải và xây 

dựng Điện Nam Hải

10 Phạm Đắc Hữu  SCL41532HCM 09/12/1971 079071040378
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

II
Công ty TNHH dịch vụ vận tải và xây 

dựng Điện Nam Hải

11 Nguyễn Văn Anh  SCL41533HCM 06/10/1965 082065002928
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
Công ty TNHH dịch vụ vận tải và xây 

dựng Điện Nam Hải

12 Trần Văn Cường SCL41527DON 10/04/1993 075093011653
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
Công Ty TNHH Thương Mại  Dịch 
Vụ Thiết Kế Xây Dựng Việt Hoàng

13 Doãn Hữu Bảo SCL51921NGA 10/08/1984 040084034049 Định giá xây dựng III
Công ty Nhiệt điện Duyên Hải - Chi 

nhánh Tổng công ty Phát điện 1

14 Mai Hoài Tân SCL41509VIL 01/01/1986 086086011980 Định giá xây dựng III
Công ty Nhiệt điện Duyên Hải - Chi 

nhánh Tổng công ty Phát điện 1


